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TÓM TẮT:
Nghiên cứu đánh giá thành phần hoạt chất sinh học và khả năng chống oxy hóa của cao chiết 

lá hẹ (Allium tuberosum) trong nước, ethanol và methanol. Các hợp chất tự nhiên được định tính 
bằng phản ứng tạo màu, còn hoạt tính chống oxy hóa được xác định bằng phương pháp bắt gốc tự 
do DPPH. Kết quả cho thấy, dịch chiết ethanol 70% có khả năng chống oxy hóa cao nhất (HTCO 
= 78,29%), cao hơn ethanol 96% (72,79%) và nước cất (30,48%), đồng thời tương đương vitamin 
C ở nồng độ 40-50 µg/mL. Dịch chiết ethanol 70% chứa nhiều hợp chất sinh học như alkaloid, 
flavonoid, saponin, terpenoid, coumarin, quinone, phenol và tannin. Kết quả cho thấy, lá hẹ là 
nguồn chất chống oxy hóa tự nhiên tiềm năng và có thể được nghiên cứu thêm cho các ứng dụng 
sinh học khác.

Từ khóa: Allium tuberosum, chống oxy hóa, lá hẹ.

1. Đặt vấn đề
Chi Allium được xuất phát từ tiếng Hy lạp, 

gồm hơn 800 loài, chỉ một số ít làm thực phẩm 
trong đó có cây hẹ (A. tuberosum). Cây hẹ được 
trồng khá phổ biến ở Trung Quốc, Đông Nam Á 
và Đông Bắc Ấn Độ. Ở Việt Nam, hẹ là một loại 
cây rất phổ biến và thường được trồng ở nhiều khu 
vực khác nhau trên cả nước, ưa sáng, thích hợp với 
khí hậu nóng ẩm. Hẹ thường được sử dụng trong 
nhiều món ăn truyền thống Việt Nam nhờ vào tính 
năng ẩm thực độc đáo và tiềm năng y học. Từ lâu, 
lá hẹ tươi nấu chín được sử dụng như một vị thuốc 

cổ truyền chữa liệt dương, loét dạ dày, khó tiêu, 
tiểu đêm, khó chịu trong dạ dày và bảo vệ thận 
(Chandrashekar et al., 2011). 

Một số nghiên cứu đã tìm thấy các hợp chất 
trong lá hẹ có khả năng chống oxy hóa và kháng 
khuẩn. Theo Ma et al. (2016) cho biết trong 
lá hẹ rất giàu hợp chất lưu huỳnh organosulfur, 
quercetin, flavonoid và saponin có tác dụng 
chống ung thư, ngăn ngừa các bệnh tim mạch, 
tiểu đường, kháng viêm, chất kháng oxy hóa, hoạt 
động kháng khuẩn, bảo vệ thần kinh và hiệu ứng 
miễn dịch học,... Dịch chiết từ lá hẹ cũng làm tăng 
đáng kể chất chống oxy hóa hoạt động của enzym 
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ở chuột mắc bệnh tiểu đường. Cacbon tetraclorua 
(CCl4) gây độc gan đã được nghiên cứu trên chuột 
bạch tạng (Tang et al., 2017). Sự hiện diện của các 
hợp chất phenolic như axit ferulic và axit caffeic 
là chất chống oxy hóa,  chống viêm và giúp tăng 
cường sức khỏe. 

Xuất phát từ những lợi ích và công dụng đã 
nêu trên, nhóm nghiên cứu đề xuất đề tài “Khảo 
sát khả năng kháng khuẩn và chống oxy hóa của 
dịch chiết lá hẹ (A. tuberosum)” nhằm khảo sát các 
thành phần của dịch chiết lá hẹ có khả năng kháng 
khuẩn và chống oxy hóa. 

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Lá hẹ (A. tuberosum) được thu mẫu tại huyện 

Phú Tân, tỉnh An Giang. Lá hẹ thu hái giai đoạn 
30 ngày sau gieo trồng vì đây là giai đoạn và được 
xử lý sơ bộ (rửa sạch, cắt bỏ phần héo và già). Lấy 
500 g mẫu lá hẹ tươi đem sấy khô ở 60oC trong 
vòng 24 giờ, sau đó tiến hành xay nhuyễn mẫu và 
cho vào 3 bình tam giác 250 mL với mỗi bình là 
100 g mẫu, ngâm mỗi bình lần lượt với các dung 
môi ethanol 96%, ethanol 70% và nước theo tỷ lệ 
1:1 trong vòng 24 giờ. Sau đó lọc mẫu lấy dịch 
chiết đem ủ ở 37oC trong vòng 24 giờ. Dịch chiết 
đem cô quay chân không ở 600C (thời gian chiết 
xuất tùy vào dung môi) để loại bỏ hết dung môi và 
thu nhận được cao chiết. Định mức cao chiết thu 
được về cùng thể tích 50 mL. 

Chủng vi sinh vật được tiến hành nghiên cứu là 
Escherichia coli (E. coli) đại diện Gram âm được 
cung cấp bởi phòng thí nghiệm của khoa Nông 
nghiệp - Tài nguyên & Thiên nhiên tại Trường Đại 
học An Giang.

2.2. Hóa chất 
Các hóa chất: ethanol (EtOH), methanol, 

thuốc thử Folin-Ciocalteu, gallic acid, quercetin, 
ascorbic acid, DMSO, Luria Bertani (Sambrook, 
2001).

2.3. Thiết bị và dụng cụ 
Các thiết bị gồm tủ cấy vô trùng, tủ ủ, tủ sấy, 

nồi hấp tiệt trùng, kính hiển vi, máy đo pH, cân 
phân tích, máy đo độ nhớt, micropipette. Các dụng 
cụ gồm đĩa petri, ống nghiệm, que cấy, que cấy 
trải, keo thủy tinh, bình tam giác, ống đong.

2.4. Định tính các hợp chất tự nhiên của dịch 
chiết lá hẹ (A. tuberosum)

Khảo sát thành phần các hợp chất tự nhiên 
(alkaloid, flavonoid, saponin, terpenoid, coumarin, 
quinone, phenol và tannin) có trong cao chiết lá hẹ 
(A. tuberosum) bằng phương pháp định tính dựa vào 
các phản ứng tạo màu Yadav và Agarwala (2011). 
Sử dụng 40 mL cao chiết pha loãng trong nước 
tương ứng tỷ lệ 3:1, hút lấy dung dịch cao chiết cho 
vào lần lượt 7 ống nghiệm, tiếp theo cho dung dịch 
thuốc thử lần lượt vào 7 ống nghiệm theo tỷ lệ  theo 
mô tả trong Bảng 1. Quan sát quá trình phản ứng 
làm đổi màu cao chiết và ghi nhận kết quả.

Bảng 1. Thử nghiệm định tính hợp chất tự nhiên

Thử nghiệm Thí nghiệm Hiện tượng

Alkaloid 2 mL cao chiết + 3 - 4 giọt thuốc thử Wagner Tủa màu nâu

Flavonoid 1 mL cao chiết + 1 mL Pb (CH3COOH)2 (10%) Kết tủa vàng

Saponin 2 mL cao chiết + vài giọt dầu oliu + đun nóng 2 phút Nhũ tương màu sữa

Terpenoid 2 mL cao + 2 mL chloroform + vài giọt H2SO4đậm đặc Màu nâu đỏ

Coumarin 2 mL cao chiết + 3 mL NaOH 10% Màu vàng

Quinone 2 mL cao chiết + vài giọt HClđậm đặc Màu xanh lá cây

Phenol và Tannin 2 mL cao chiết + 2 mL H2O+ 2 - 3 FeCl3 (5%) Tủa màu xanh đen

Chỉ tiêu theo dõi: Ghi nhận trường hợp có (hoặc không) sự thay đổi màu cao chiết của lá hẹ (A. tuberosum) của quá 
trình phản ứng.
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2.5. Khảo sát khả năng chống oxy hóa của 
dịch chiết lá hẹ (A. tuberosum)

Hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết được 
đánh giá bằng phương pháp bắt gốc tự do DPPH 
theo Burits & Bucar (2000) và Marxen et al. 
(2007). Mẫu thử được phản ứng với dung dịch 
DPPH 0,6 mM, ủ trong tối ở nhiệt độ phòng trong 
30 phút và đo độ hấp thụ tại 517 nm. Hiệu suất 
chống oxy hóa (HTCO%) được tính dựa trên sự 
giảm mật độ quang so với đối chứng. Giá trị IC₅₀ 
được xác định từ đường chuẩn vitamin C, biểu 
thị nồng độ cần thiết để trung hòa 50% gốc tự do 
DPPH. Kết quả được trình bày dưới dạng giá trị 
trung bình của 3 lần lặp lại.

2.6. Xử lý số liệu
Kết quả được xử lý thống kê bằng phần mềm 

SAS 9.1, phân tích Anova, các giá trị trung bình 
được so sánh bằng kiểm định Duncan, đồ thị 
được biểu diễn bằng phần mềm Microsoft Excel.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Khảo sát thành phần các hợp chất tự 
nhiên có trong dịch chiết lá hẹ (A. tuberosum)

Kết quả cho thấy, dịch chiết lá hẹ (Allium 
tuberosum) trong cả 3 dung môi đều chứa 
alkaloid, flavonoid và terpenoid. Trong đó, 
ethanol 70% chiết xuất được nhiều hợp chất 
sinh học nhất, gồm alkaloid, flavonoid, saponin, 
terpenoid, coumarin, quinone, phenol và tannin, 
cho thấy hiệu quả chiết xuất cao hơn ethanol 96% 
và nước cất. (Bảng 2)

Kết quả nghiên cứu phù hợp với các công bố 
trước đây của Thùy Linh và Hiền Thư (2022) và 
Nhut (2020), đều ghi nhận trong lá hẹ có các hợp 
chất sinh học như alkaloid, flavonoid, saponin, 
terpenoid, tannin và coumarin.

3.2. Khảo sát khả năng chống oxy hóa trong 
dịch chiết lá hẹ (A. tuberosum)

Kết quả nghiên cứu thực hiện theo phương 
pháp mô tả ở mục 2.5 và kết quả thu được chỉ 
ra ở Bảng 3 cùng so sánh với Vitamin C chỉ ra ở 
Bảng 4 và 5. 

Kết quả cho thấy, cả 3 dịch chiết lá hẹ từ nước 

cất, ethanol 96% và ethanol 70% đều có khả năng 
trung hòa gốc tự do DPPH, với sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,01). Trong đó, dịch chiết 
ethanol 70% có hoạt tính chống oxy hóa cao nhất 
(HTCO = 78,29%), trong khi dịch chiết nước cất 
thấp nhất (HTCO = 30,48%), cho thấy ethanol 
70% là dung môi chiết xuất hiệu quả nhất.

Kết quả cho thấy, hoạt tính chống oxy hóa 
của dịch chiết lá hẹ khác nhau tùy theo dung 
môi chiết. Dịch chiết ethanol 70% có hiệu suất 
chống oxy hóa cao nhất (HTCO = 78,29%), 
tương đương vitamin C ở nồng độ 40-50 µg/mL; 
tiếp theo là ethanol 96% (72,79%), tương đương 

Bảng 2. Kết quả khảo sát các thành phần 
hợp chất tự nhiên có trong dịch chiết lá hẹ

Thử nghiệm Ethanol 
96%

Ethanol 
70% Nước cất

Alkaloid + + +

Flavonoid + + +

Saponin - + +

Terpenoid + + +

Coumarin + + -

Quinone - + -

Phenol và Tannin - + +
Chú thích: +: có sự hiện diện của hợp chất tự nhiên;
 -: không có sự hiện diện của hợp chất tự nhiên

Bảng 3. Phần trăm thử hoạt tính trung hòa 
gốc tự do DPPH trên dịch chiết lá hẹ (Allium 

tuberosum)
Dịch chiết từ dung 
môi

Hoạt tính chống oxy 
hóa (%)

E3            30,48a ± 1,77 

E2       72,79b ± 1,19

E1 78,29c ± 0,34

Chú thích: Số liệu trong bảng là giá trị trung bình đo 
OD của dịch chiết thu được sau 3 lần lặp lại, có ý nghĩa 
thống kê ở độ tin cậy 99%
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vitamin C 30-40 µg/mL; và thấp nhất là nước cất 
(30,48%), tương đương vitamin C 10-20 µg/mL. 
Nhìn chung, khả năng chống oxy hóa tăng theo 
thứ tự: nước cất < ethanol 96% < ethanol 70%.

Kết quả nghiên cứu phù hợp với Nhut (2020), 
cho thấy dịch chiết ethanol từ lá hẹ có khả năng 
bắt gốc tự do và hàm lượng phenolic, flavonoid 
cao hơn dịch chiết nước. Điều này cho thấy, 
ethanol là dung môi hiệu quả để thu nhận các 
hợp chất chống oxy hóa, và dịch chiết lá hẹ có 
tiềm năng ứng dụng như một nguồn chất chống 
oxy hóa tự nhiên.

Khả năng trung hòa gốc tự do DPPH của các 
loại dịch chiết lá hẹ được xác định thông qua hiệu 
suất kháng oxy hóa được trình bày trong Bảng 3. 
Kết quả cho thấy, hiệu suất kháng oxy hóa của 
dịch chiết trong tất cả các dung môi tỷ lệ thuận 
với nồng độ được khảo sát.

Kết quả cho thấy, dịch chiết lá hẹ có khả năng 
bắt gốc tự do DPPH ở cả 3 dung môi, trong đó 
ethanol 70% cho hoạt tính chống oxy hóa cao 
nhất, tiếp theo là ethanol 96% và thấp nhất là 
nước. Hiệu suất chống oxy hóa tăng theo nồng 
độ khảo sát và đạt giá trị cao nhất ở 900 µg/mL. 
Thứ tự hiệu quả kháng oxy hóa là ethanol 70% 
> ethanol 96% > nước, phù hợp với kết quả của 
Pereira et al. (2009).

Hoạt tính chống oxy hóa cao của dịch chiết 
lá hẹ trong ethanol có thể liên quan đến sự hiện 
diện của flavonoid và alkaloid. Flavonoid có khả 
năng trung hòa gốc tự do và bảo vệ tế bào khỏi 
tổn thương oxy hóa, đồng thời được xem là một 
trong những hợp chất chính tạo nên hoạt tính 
chống oxy hóa của dịch chiết thực vật (Pietta, 
2000). Do đó, sự hiện diện của các hợp chất này 
có thể góp phần làm tăng hiệu suất bắt gốc tự do 
DPPH của dịch chiết lá hẹ.

Giá trị IC₅₀ càng thấp thì hoạt tính chống oxy 
hóa càng cao. Kết quả cho thấy, vitamin C có 
hoạt tính chống oxy hóa mạnh nhất (IC₅₀ = 25,05 
µg/mL), tiếp theo là dịch chiết ethanol 70% 
(298,40 µg/mL), ethanol 96% (460,12 µg/mL) và 
thấp nhất là nước (826,20 µg/mL). Mặc dù hoạt 

tính thấp hơn vitamin C, dịch chiết lá hẹ, đặc biệt 
trong dung môi ethanol, vẫn thể hiện tiềm năng 
chống oxy hóa đáng kể và có thể được khai thác 
trong các nghiên cứu tiếp theo.

4. Kết luận và khuyến nghị
Nghiên cứu cho thấy thành phần các hợp 

chất tự nhiên có trong dịch chiết lá hẹ (Allium 
tuberosum) của 3 loại dịch chiết từ dung môi 
ethanol 70%, ethanol 96% và nước cất bao 
gồm các hợp chất sau: alkaloid, flavonoid và 
terpenoid. Dịch chiết từ dung môi ethanol 70% 
có khả năng chiết xuất hầu hết các hợp chất có 
trong lá hẹ như: alkaloid, flavonoid, saponin, 
terpenoid, coumarin, quinone, phenol và tannin. 
Khả năng chiết xuất các hợp chất tự nhiên của 
dịch chiết lá hẹ (Allium tuberosum) ethanol 70% 
tốt hơn so với dịch chiết từ dung môi ethanol 
96% và nước cấtn

Bảng 4. Thông số thử hoạt tính đánh bắt 
gốc tự do DPPH của Vitamin C

Nồng độ Vitamin C (µg/mL) HTCO %

0 0,00f ± 0,00

10 27,15e ± 7,71

20 45,18d ± 1,05

30 61,50c ± 1,25

40 74,52b ± 0,45

50 87,14a ± 0,16

Bảng 5. Kết quả xác định IC50 các mẫu theo 
phương pháp DPPH

Mẫu  IC50 (µg/mL)

Vitamin C 25,05

dịch chiết nước 826,20

Dịch chiết ethanol 96% 460,12

Dịch chiết ethanol 70% 298,40
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ABSTRACT:
This study evaluates the bioactive compounds and antioxidant capacity of chive leaf extracts 

in water, ethanol, and methanol. Phytochemicals were identified using color reactions, while 
antioxidant activity was assessed using the DPPH radical scavenging method. Results show 
that 70% ethanol extract exhibits the highest antioxidant activity (78.29%), higher than 96% 
ethanol (72.79%) and distilled water (30.48%), and comparable to vitamin C at concentrations 
of 40-50 µg/mL. The extract contains various bioactive compounds including alkaloids, 
flavonoids, saponins, terpenoids, coumarins, quinones, phenols, and tannins. 
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